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Chuyên khoa
Phòng
khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CK Tim Mạch

Phòng 301 Ths Đàm Trung
Hiếu

Ths Đàm Trung
Hiếu

Ths Đàm Trung
Hiếu

Ths Đàm Trung
Hiếu

Ths Đàm Trung
Hiếu

Phòng 302 Ths Thân Đức Tài
Nhân

Ths Thân Đức Tài
Nhân

Ths Thân Đức Tài
Nhân

Ths Thân Đức Tài
Nhân

Ths Thân Đức Tài
Nhân

Phòng 303 Ths Hoàng Kim
Quân

Ths Hoàng Kim
Quân

Ths Hoàng Kim
Quân

Ths Hoàng Kim
Quân

Ths Hoàng Kim
Quân

Phòng 304 Ths Trịnh Văn Nhị Ths Trịnh Văn Nhị Ths Trịnh Văn
Nhị

Ths Trịnh Văn Nhị Ths Trịnh Văn Nhị

Phòng 305 BSCKII Tô Văn Đạt BSCKII Tô Văn Đạt
BSCKII Tô Văn

Đạt
BSCKII Tô Văn

Đạt BSCKII Tô Văn Đạt

Phòng 306 Ths Nguyễn Duy
Tuấn

Ths Nguyễn Duy
Tuấn

Ths Nguyễn Duy
Tuấn

Ths Nguyễn Duy
Tuấn

Ths Nguyễn Duy
Tuấn

Phòng 319 BSCC Trần Minh
Thảo

BSCC Trần Minh
Thảo

BSCC Trần Minh
Thảo

BSCC Trần Minh
Thảo

BSCC Trần Minh
Thảo

CK Phẫu Thuật
Tiết Niệu

Phòng 402 BSCKII Ngô Xuân
Cường

Ths Trần Quốc
Khánh

Ths Nguyễn
Trường Giang

Ths Cao Minh
Phúc

BSCKII Hoàng
Tuấn Việt

CK Thận Tiết
Niệu

Phòng 401 Ths Nguyễn Văn
Dương

Ths Lâm Thị Kim
Oanh

Ths Lâm Thị Kim
Oanh

Ths Lâm Thị Kim
Oanh

Ths Lâm Thị Kim
Oanh

Phòng 403 Ths Nguyễn
Trung Hiếu

Ths Nguyễn Trung
Hiếu

Ths Nguyễn Văn
Dương

Ths Nguyễn
Trung Hiếu

Ths Nguyễn
Trung Hiếu

Phòng 404 Ths Nguyễn Thị
An Thủy

Ths Nguyễn Thị An
Thuỷ

Ths Nguyễn Thị
An Thuỷ

Ths Nguyễn Thị
An Thuỷ

Ths Nguyễn Văn
Dương

Phòng 406 BSCK II Trần Thị
Kiều Phương

PGS.TS Đặng Thị
Việt Hà

BS CKII Trần Thị
Kiều Phương

BS CKII Trần Thị
Kiều Phương

BS CKII Trần Thị
Kiều Phương

CK Thận và
Nam Khoa Phòng 405 Ths Nguyễn Văn

Cường
Ths Nguyễn Văn

Cường
TS Nghiêm Trung

Dũng
Ths Nguyễn Văn

Cường
Ths Nguyễn Văn

Cường

CK Hồi Sức Tích
Cực Phòng 309

GS. Nguyễn Gia
Bình

(7h30 - 16h30)

Nội Khoa - Hồi
Sức Tích Cực

Phòng 307 Ths Nguyễn Thảo
Trang

Ths Nguyễn Thảo
Trang

Ths Nguyễn Thảo
Trang

Ths Nguyễn Thảo
Trang

Ths Nguyễn Thảo
Trang

Phòng 417 Ths Đỗ Văn Hồi Ths Nguyễn Văn
Trọng

Ths Nguyễn Văn
Trọng

Ths Nguyễn Văn
Trọng

Ths Nguyễn Văn
Trọng

Phòng 517 Ths Đào Xuân
Phương

Ths Đào Xuân
Phương

Ths Đào Xuân
Phương

Ths Đào Xuân
Phương

Ths Đào Xuân
Phương

Phòng 617 Ts Trần Thu
Trang

Ts Trần Thu Trang BSCC Nguyễn
Công Tấn

Ts Phạm Thế
Thạch

BSCK II Nguyễn
Bá Cường
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Chuyên khoa
Phòng
khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CK Cơ - Xương -
Khớp

Phòng 310
TS Hoàng Trung

Dũng
TS Hoàng Trung

Dũng
TS Hoàng Trung

Dũng
TS Hoàng Trung

Dũng
TS Hoàng Trung

Dũng

Phòng 311
Ths Lại Thùy

Dương
Ths Lại Thùy Dương

Ths Lại Thùy
Dương

Ths Lại Thùy
Dương

Ths Lại Thùy
Dương

Phòng 312
PGS Đào Hùng

Hạnh
PGS Đào Hùng

Hạnh
PGS Đào Hùng

Hạnh
PGS Đào Hùng

Hạnh
PGS Đào Hùng

Hạnh

Phòng 407
TS. Nguyễn Thị

Nga
TS. Trần Thị Thu

Huyền
BSCK2. Ngô Thị

Trang
BSCC. Nguyễn
Thị Thanh Mai

BSCK2. Phạm
Ngọc Dương

Phòng 408
Ths. Đinh Hà

Giang
BSCK2. Nguyễn Thị

Bảo Thoa
Ths. Nguyễn Đức

Phong
BSCK1. Ngọ Công

Minh
TS. Trần Thị Thu

Huyền

Phòng 410
TS. Tạ Thị Hương

Trang
Ths. Trần Thị Minh

Phượng
TS. Nguyễn Thị

Hiền
Ths. Phạm Thị
Minh Nhâm

PGS.Ts Bùi Hải
Bình

Phòng 409
Ths. Nguyễn Đức

Phong
BSCK2. Phạm Ngọc

Dương
Ths. Phạm Thị
Minh Nhâm

Ths. Trần Huyền
Trang

BSCK1. Ngọ Công
Minh

Phòng 422
Ths. Trần Thị Minh

phượng
Ths. Ninh Công

Phương
BSCK2. Phùng

Đức Tâm
Ths. Nguyễn Thị

Ngọc Yến
ThS. Hoàng Huế

Anh

Phòng 426
PGS.Ts. Bùi Hải

Bình
BSCC. Nguyễn Thị

Thanh Mai
TS. Lê Thị Liễu

BSCC. Trần thị Tô
Châu

PGS.TS. Nguyễn
Thị Phương Thủy

Phòng 427 Ths. Nguyễn Thị
Ngọc Yến

BSCK1. Ngọ Công
Minh

BSCC. Nguyễn
Thị Thanh Mai

TS. Nguyễn Thị
Nga

Ts. Tạ Thị Hương
Trang

Phòng 428 BSCK2. Phùng
Đức Tâm

Ts. Nguyễn Thị Hiền
Ts. Trần Phương

Hải
Ths. Ninh Công

Phương
Ths. Phùng Văn

Anh Đức

CK Nội Tiết

Phòng 414 BSCK II Phạm Thị
Mỹ Thuần

BSCK II Phạm Thị
Mỹ Thuần

BSCK II Phạm Thị
Mỹ Thuần

BSCK II Phạm Thị
Mỹ Thuần

BSCK II Phạm Thị
Mỹ Thuần

Phòng 415 BSCK II Lê Thị Vân
Anh

BSCK II Lê Thị Vân
Anh

BSCK II Lê Thị
Vân Anh

TS Nguyễn
Phương Anh

TS Nguyễn
Phương Anh

Phòng 416 Ths Đặng Bích
Ngọc

Ths Đặng Bích
Ngọc

Ths Đặng Bích
Ngọc

Ths Đặng Bích
Ngọc

Ths Đặng Bích
Ngọc

Phòng 421 Ths Nguyễn Thị
Nhung

Ths Nguyễn Thị
Nhung

Ths Nguyễn Thị
Nhung

Ths Nguyễn Việt
Hùng

Ths Nguyễn Việt
Hùng
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Chuyên khoa
Phòng
khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CK Sản Phụ
Khoa

Phòng 503
(7h30 -
16h30)

BSCK II Lê Thị Thúy
Hằng Ts Lưu Tuyết Minh

Ths Đoàn Mạnh
Tín

BSCK II Lê Thị
Thúy Hằng Ths Lê Kiều Trang

Phòng 504
(7h30 -
16h30)

Ths Đoàn Mạnh
Tín

BSCK II Lê Thị Thúy
Hằng Ths Lê Kiều Trang

Ths Đoàn Mạnh
Tín

BSCK II Lê Thị Thúy
Hằng

Phòng 506
(6h - 16h30)

Ths Lê Kiều Trang Ths Đoàn Mạnh Tín
BSCK II Lê Thị

Thúy Hằng
Ths Lê Kiều Trang

Ths Đoàn Mạnh
Tín

PK Hỗ Trợ
Sinh Sản

Phòng 507 Ths Nguyễn Thị
Phương Anh

Ths Nguyễn Thị
Phương Anh

Ths Nguyễn Thị
Phương Anh

Ths Nguyễn Thị
Phương Anh

Ths Nguyễn Thị
Phương Anh

CK Phẫu
Thuật Lồng

Ngực
Phòng 508 Ths Đặng Thị Hoa Ths Nguyễn Văn

Minh
Ths Nguyễn Đức

Thuyết
BSCKII Vũ Anh

Tuấn
Ths Hoàng Vũ

CK Hô Hấp

Phòng 309
PGS Đặng Hùng

Minh
PGS Đặng Hùng

Minh
PGS Đặng Hùng

Minh
Không khám

PGS Đặng Hùng
Minh

Phòng 509
Ts Phan Thanh

Thủy
Ts Vũ Thị Thu Trang BSCK II Lê Thị Ba BSCK II Lê Thị Ba

Ts Trương Thị
Tuyết

Phòng 510
Ths Nguyễn Ngọc

Dư
Ths Nguyễn Ngọc

Dư
Ths Nguyễn Đức

Nghĩa
Ths Nguyễn Đức

Nghĩa
Ths Nguyễn Đức

Nghĩa

Phòng 511
Ts Nguyễn Thị
Thanh Huyền

BSCK II Đoàn Thị
Hằng

BSCK II Lê Thị Thu
Trang

BSCC Đoàn Thị
Phương Lan

Ths Đào Ngọc Đức

Phòng 512 Ths Đào Ngọc Phú Ths Đào Ngọc Phú
Ths Đào Ngọc

Phú
Ths Phạm Đức

Trọng
Ths Đào Ngọc Phú

CK Tâm Thần

Phòng 514
BSCKII Nguyễn Thị

Minh Hương
Ths Nguyễn Thị Hoa

Ths Nguyễn
Thành Long

BSCKII Nguyễn Thị
Ái Vân

Ts Trịnh Thị Bích
Huyền

Phòng 515
BSCKII Đoàn Thị

Huệ Ts Vũ Sơn Tùng
Ts Nguyễn Thị
Phương Mai

BSCKII Phạm
Công Huân

BSCKII Bùi Nguyễn
Hồng Bảo Ngọc

Phòng 516 BSCKII Bùi Văn Lợi Ts Lê Thị Thu Hà
BSCC Nguyễn

Văn Dũng
BSCKII Nguyễn Thị

Minh Hương
BSCC Vũ Thy Cầm
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Chuyên khoa
Phòng
khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CK Thần Kinh

Phòng 519
BSCC Phan Hồng

Minh
BSCC Phan Hồng

Minh
BSCC Phan Hồng

Minh
BSCC Phan Hồng

Minh
BSCC Phan Hồng

Minh

Phòng 520
BSCKII. Trương

Thanh Thủy
BSCKII. Trương

Thanh Thủy
BSCKII. Trương

Thanh Thủy
BSCKII. Trương

Thanh Thủy
BSCKII. Trương

Thanh Thủy

Phòng 521
ThS. Phương

Thanh Hà
ThS. Phương Thanh

Hà
TS. Đào Thị Bích

Ngọc
ThS. Phương

Thanh Hà
ThS. Võ Thế Nhân

Phòng 522
ThS. Nguyễn Hải

Anh
ThS. Nguyễn Hải

Anh
ThS. Nguyễn Hải

Anh
ThS. Nguyễn Hải

Anh
ThS. Nguyễn Hải

Anh

Phòng
523.1

BSCKII. Hoàng Thị
Thảo

BSCKII. Hoàng Thị
Thảo

BSCKII. Hoàng Thị
Thảo

BSCKII. Hoàng Thị
Thảo

BSCKII. Hoàng Thị
Thảo

Phòng
523.2

BSCKII. Hà Hữu
Quý

ThS. Hồ Thị Dung ThS. Hồ Thị Dung ThS. Hồ Thị Dung ThS. Hồ Thị Dung

Phòng 524
ThS. Nguyễn Tiến

Nam
ThS. Nguyễn Tiến

Nam
ThS. Nguyễn Tiến

Nam
ThS. Nguyễn Tiến

Nam
ThS. Nguyễn Tiến

Nam

Phòng 526
BSCKII. Tô Thị Thu

Hương
BSCKII. Tô Thị Thu

Hương
BSCKII. Lê Thị
Thúy Hồng

BSCKII. Nguyễn
Thị Bích Lệ

BSCKII. Đinh Thị
Lợi

CK Nhi

Phòng 528 Ths Tô Thị Hảo Ths Tô Thị Hảo Ths Tô Thị Hảo Ths Tô Thị Hảo Ths Tô Thị Hảo

Phòng 529
BSCK II Vũ Hữu

Thời
BSCK II Phạm Công

Khắc
BSCK II Lê Sỹ

Hùng
BSCK II Lê Sỹ

Hùng
Ths Phạm Văn

Hưng

Nội Khoa - Y
Học Cổ Truyền

Phòng 601
BSCK II Nguyễn

Minh Trang
Ths Nguyễn Thị
Hương Giang

BSCK II Nguyễn
Mậu Thực

Ths Nguyễn Văn
Thành

Ths Bùi Thị Huyền
Trang

Phòng 627
Ths Đỗ Hoàng

Lâm
Ths Đỗ Hoàng Lâm

Ths Đỗ Hoàng
Lâm

Ths Đỗ Hoàng
Lâm

Ths Nguyễn Văn
Thành

Nội Khoa -
Chống Độc

Phòng 602
Ths Nguyễn Huy

Tiến
Ths Nguyễn Mạnh

Chiến
Ths Nguyễn
Mạnh Chiến

Ths Đỗ Tuấn Anh
Ths Nguyễn Huy

Tiến

Phòng 603
Ths Nguyễn Tiến

Đạt
BSCC Nguyễn Tiến

Dũng
Ts Nguyễn Đăng

Đức
Ts Lê Quang

Thuận
BSCC Nguyễn

Tiến Dũng
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Chuyên khoa
Phòng
khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Câp Cứu A9

Phòng
604

Ts Nguyễn Tuấn
Đạt

Ths Nguyễn Văn
Nghĩa

BSCK II Nguyễn
Đức Vinh

Ths Trần Hồng
Công

Ths Trần Hồng
Công

Phòng
622

Ths Vũ Tiến
Hoàng

Ths Nguyễn Minh
Hiếu

Ths Nguyễn Như
Bình

Ths Nguyễn
Thanh Tú

Ths Nguyễn Văn
Nghĩa

Phòng
628

BSCC Trần Hữu
Thông

Ths Vũ Tưởng Lân Ths Khương Quốc
Đại

Ths Trần Hoài Linh Ts Nguyễn Hữu
Quân

Phòng
706

Ths Đặng Tuấn
Dũng

Ths Nguyễn Minh
Đức

Ths Nguyễn Minh
Đức

Ths Nguyễn Hữu
Hồng Quân

Ths Trần Hoài Linh

CK Da Liễu

Phòng
605

Ths Vũ Duy Linh Ths Vũ Duy Linh Ths Vũ Duy Linh Ths Vũ Duy Linh Ths Vũ Duy Linh

Phòng
606

Ths Trần Thị
Quyên

Ths Trần Thị Quyên Ths Trần Thị
Quyên

Ths Trần Thị
Quyên

Ths Trần Thị
Quyên

CK Tai Mũi
Họng

Phòng
607

TS. Đào Trung
Dũng

TS. Đào Trung Dũng TS. Đào Trung
Dũng

TS. Vũ Trung
Lương

ThS. Ngô Thu
Trang

Phòng
608

BSCKII Nguyễn Thị
Thu Đức

BSCKII Nguyễn Thị
Thu Đức

BSCKII Nguyễn
Thị Thu Đức

ThS. Ngô Thu
Trang

BSCKII Nguyễn Thị
Thu Đức

Phòng
609

ThS. Nguyễn
Quang Huy

ThS. Nguyễn Quang
Huy

ThS. Trần Hà Linh ThS. Nguyễn Thị
Hồng

ThS. Trần Hà Linh

Phòng 610 ThS. Ngô Thu
Trang

ThS. Nguyễn Thị Hảo ThS. Nguyễn Thị
Hảo

ThS. Nguyễn Thị
Hảo

ThS. Nguyễn Thị
Hảo

Phòng 611 ThS. Nguyễn
Quỳnh Anh

ThS. Ngô Thu Trang ThS. Nguyễn
Quỳnh Anh

ThS. Nguyễn
Quỳnh Anh

ThS. Nguyễn
Quỳnh Anh

Phòng 612 ThS. Nguyễn Thị
Hồng Nhung

ThS. Nguyễn Thị
Hồng Nhung

ThS. Ngô Thu
Trang

ThS. Nguyễn Thị
Hồng Nhung

ThS. Ngô Thị
Thanh Thanh Hiền

Phòng
624

ThS. Trần Hà Linh TS. Vũ Trung Lương TS. Vũ Trung
Lương

PGS. Định
(sáng)-Ths Hà

Linh (chiều)

TS. Vũ Trung
Lương

CK Dị Ứng - Miễn
Dịch

Phòng 614 Ths Vi Thị Minh
Hằng

Ths Vi Thị Minh Hằng Ths Vi Thị Minh
Hằng

Ths Vi Thị Minh
Hằng

Ths Vi Thị Minh
Hằng

Phòng 615 Ths Phùng Thị
Phương Tú

Ths Phùng Thị
Phương Tú

Ths Phùng Thị
Phương Tú

Ths Phùng Thị
Phương Tú

Ths Phùng Thị
Phương Tú

Lịch khám từ ngày 04/05/2026 - 08/05/2026

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN



Hotline: 1900.888.866                                                          Fanpage: Trung Tâm Khám Bệnh và Điều Trị Trong ngày - Bệnh viện Bạch Mai

Chuyên khoa
Phòng
khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CK Huyết Học

Phòng 616 BSCKII Vương Sơn
Thành

BSCKII Vương Sơn
Thành

BSCKII Vương
Sơn Thành

BSCKII Vương Sơn
Thành

BSCKII Vương Sơn
Thành

Phòng 618 Ths Hà Hồng
Quảng

Ths Hà Hồng Quảng Ths Nguyễn Thị
Tuyết Mai

Ths Hà Hồng
Quảng

Ths Hà Hồng
Quảng

Phòng 619 Ths Phạm Phương
Thảo

Ths Lê Thu Hà Ths Lê Thu Hà Ths Lê Thu Hà Ths Lê Thu Hà

CK Truyền
Nhiễm

Phòng 620 Ths Nguyễn
Quang Huy B

Ths Nguyễn Quang
Huy B

Ths Nguyễn
Quang Huy B

Ths Nguyễn
Quang Huy B

Ths Nguyễn
Quang Huy B

Phòng 621 Ths Nguyễn
Phương Hoa

Ths Nguyễn
Phương Hoa

Ths Nguyễn
Phương Hoa

Ths Nguyễn
Phương Hoa

Ths Nguyễn
Phương Hoa

CK Măt Phòng 623 BSCK II Nguyễn
Bá Tiến

BSCK II Phùng Thị
Thúy Hằng

BSCK II Đinh
Đăng Tùng

Ths Trần Thị Lan
Hương

Ths Bùi Hồng
Ngọc

CK Tiêu Hóa

Phòng 703 Ths Bùi Thanh
Tùng

Ths Bùi Thanh Tùng Ths Bùi Thanh
Tùng

Ths Bùi Thanh
Tùng

Ths Bùi Thanh
Tùng

Phòng 704 Ths Vũ Công
Thắng

Ths Vũ Công Thắng Ths Vũ Công
Thắng

Ths Vũ Công
Thắng

Ths Vũ Công
Thắng

Phòng 705 Ths Nguyễn
Thanh Nam

Ths Nguyễn Thanh
Nam

Ths Nguyễn
Thanh Nam

Ths Nguyễn
Thanh Nam

Ths Nguyễn
Thanh Nam

Phòng 707 Ths Đặng Thị Lõn Ths Đặng Thị Lõn Ths Đặng Thị Lõn Ths Đặng Thị Lõn Ths Đặng Thị Lõn

Phòng 708 Ths Hoàng Mạnh
Hùng

Ths Trần Thị Tân Ths Trần Thị Tân Ths Trần Thị Tân Ths Trần Thị Tân

Phòng 709 Ths Đồng Thị Thu
Thảo

Ths Đồng Thị Thu
Thảo

Ths Đồng Thị Thu
Thảo

Ths Đồng Thị Thu
Thảo

Ths Đồng Thị Thu
Thảo

CK Phẫu Thuật
Tiêu Hóa

Phòng 710 Ths Lê Văn Duy Ths Nguyễn Trung
Kiên

BSCKII Trần Mạnh
Cường

Ths Nguyễn Đình
Quyền

Ths Nguyễn Vũ
Quang

Lịch khám từ ngày 04/05/2026 - 08/05/2026

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN



Hotline: 1900.888.866                                                          Fanpage: Trung Tâm Khám Bệnh và Điều Trị Trong ngày - Bệnh viện Bạch Mai

Chuyên khoa
Phòng
khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CK Răng Hàm
Mặt

(7h30 - 16h30)

Phòng
423

BSCKII Nguyễn Thị
Phương Mai

BSCC Lê Bảo Trâm
BSCKII Nguyễn
Thị Phương Mai

BSCC Lê Bảo
Trâm

BSCC Lê Bảo
Trâm

CK Chấn
Thương Chỉnh

Hình
& Cột Sống

Phòng
424

BSCK II Nguyễn
Huy Thành

Ths Đặng Hoàng
Giang

BSCK II Nguyễn
Huy Thành

Ths Lê Văn Luân
Ths Nguyễn Đức

Tuyền

Phòng
425

Ths Lê Đăng Tân Ths Trịnh Minh Đức
BSCK II Nguyễn

Đức Hoàng
Ths. Trịnh Bá

Thắng
Ths Lê Đăng Tân

CK Phục Hồi
Chức Năng

Phòng
429

Ths Hoàng Kim
Dũng

Ths Nguyễn Xuân
Đông

BSCK I Lê Thị
Phương Dung

Ths Tạ Thu Huyền
BSCK II Nguyễn

Trang Linh

CK Phẫu Thuật
Thần Kinh Phòng 518

Ths Dương Văn
Thăng

Ths Dương Văn
Thăng

Ths Dương Văn
Thăng

Ths Dương Văn
Thăng

Ths Dương Văn
Thăng

CK Phẫu Thuật
Thẩm Mỹ

Phòng
525

Ths Nguyễn Hữu
Trọng

Ths Phan Tuấn
Nghĩa

Ths Phạm Kiến
Nhật

Ths Trương Thế
Duy

PGS Phạm Thị Việt
Dung

Nội Khoa - TT
Đột Quỵ Phòng 527

Ths Nguyễn Minh
Anh

Ths Đinh Trung Hiếu
Ths Phạm Quang

Thọ
Ths Bùi Quốc Việt

Ths Phan Hà
Quân
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